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KỆ ĐỰNG XOONG NỒI NAN TRÒN

MÃ HÀNG KTLĐ KHOANG TỦ CHẤT LIỆU ĐVT ĐƠN GIÁ

ER.60B

ER.70B

ER.75B

ER.80B

ER.90B

564*500*250

664*500*250

714*500*250

764*500*250

864*500*250

600

700

750

800

900

SUS304

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

2.380.000

2.430.000

2.440.000

2.560.000

2.610.000

KỆ ĐỰNG XOONG NỒI NAN TRÒN

04 05



KỆ ĐỰNG BÁT ĐĨA ĐA NĂNG NAN TRÒN

MÃ HÀNG KTLĐ KHOANG TỦ CHẤT LIỆU ĐVT ĐƠN GIÁ

ER.60

ER.70

ER.75

ER.80

ER.90

564*500*250

664*500*250

714*500*250

764*500*250

864*500*250

600

700

750

800

900

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

2.427.000

2.567.000

2.567.000

2.670.000

2.937.000

06 07

KỆ ĐỰNG BÁT ĐĨA ĐA NĂNG NAN TRÒN

SUS304



KỆ ĐỰNG XOONG NỒI NAN DẸT

MÃ HÀNG KTLĐ KHOANG TỦ CHẤT LIỆU ĐVT

EV.60B

EV.70B

EV.75B

EV.80B

EV.90B

564*500*250

664*500*250

714*500*250

764*500*250

864*500*250

600

700

750

800

900

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

ĐƠN GIÁ

2.480.000

2.530.000

2.540.000

2.660.000

2.710.000
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KỆ ĐỰNG XOONG NỒI NAN DẸT

SUS304



KỆ ĐỰNG BÁT ĐĨA ĐA NĂNG NAN DẸT

MÃ HÀNG KTLĐ KHOANG TỦ CHẤT LIỆU ĐVT

EV.60

EV.70

EV.75

EV.80

EV.90

564*500*250

664*500*250

714*500*250

764*500*250

864*500*250

600

700

750

800

900

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

ĐƠN GIÁ

2.527.000

2.667.000

2.667.000

2.770.000

3.037.000
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KỆ ĐỰNG BÁT ĐĨA ĐA NĂNG NAN DẸT

SUS304



KỆ ĐỰNG DAO THỚT NAN TRÒN

12 13

KỆ ĐỰNG DAO THỚT NAN TRÒN

MÃ HÀNG KTLĐ KHOANG TỦ CHẤT LIỆU ĐVT

ER.20

ER.25

ER.30

ER.35

ER.40

165*500*530

215*500*530

265*500*530

315*500*530

365*500*530

200

250

300

350

400

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

ĐƠN GIÁ

2.650.000

2.703.000

2.780.000

2.823.000

2.973.000

SUS304
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KỆ ĐỰNG GIA VỊ NAN TRÒN

KỆ ĐỰNG GIA VỊ NAN TRÒN

MÃ HÀNG KTLĐ KHOANG TỦ CHẤT LIỆU ĐVT

ER.20B

ER.25B

ER.30B

ER.35B

ER.40B

165*500*530

215*500*530

265*500*530

315*500*530

365*500*530

200

250

300

350

400

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

ĐƠN GIÁ

2.650.000

2.703.000

2.780.000

2.823.000

2.973.000

SUS304



KỆ ĐỰNG DAO THỚT NAN DẸT

MÃ HÀNG KTLĐ KHOANG TỦ CHẤT LIỆU ĐVT ĐƠN GIÁ

EV.20

EV.25

EV.30

EV.35

EV.40

165*500*530

215*500*530

265*500*530

315*500*530

365*500*530

200

250

300

350

400

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

2.750.000

2.803.000

2.880.000

2.923.000

3.073.000
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KỆ ĐỰNG DAO THỚT NAN DẸT

SUS304



KỆ ĐỰNG GIA VỊ NAN DẸT

MÃ HÀNG KTLĐ KHOANG TỦ CHẤT LIỆU ĐVT ĐƠN GIÁ

EV.20B

EV.25B

EV.30B

EV.35B

EV.40B

165*500*530

215*500*530

265*500*530

315*500*530

365*500*530

200

250

300

350

400

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

2.750.000

2.803.000

2.880.000

2.923.000

3.073.000

18 19

KỆ ĐỰNG GIA VỊ NAN DẸT

SUS304



GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH KHUNG NHÔM

MÃ HÀNG KTLĐ KHOANG TỦ CHẤT LIỆU ĐVT ĐƠN GIÁ

EP.260

EP.270

EP.280

EP.290

565*300*650

665*300*650

765*300*650

865*300*650

600

700

800

900

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

1.810.000

1.934.000

2.020.000

2.190.000

20 21

GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH KHUNG NHÔM

SUS304



GIÁ BÁT NÂNG HẠ

MÃ HÀNG KTLĐ KHOANG TỦ CHẤT LIỆU ĐVT

EV.I60

EV.I70

EV.I80

EV.I90

565*300*650

665*300*650

765*300*650

865*300*650

600

700

800

900

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

ĐƠN GIÁ

6.980.000

7.077.000

7.560.000

7.810.000
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GIÁ BÁT NÂNG HẠ

SUS304



TỦ ĐỒ KHÔ 4, 6 TẦNG NAN DẸT

24

TỦ ĐỒ KHÔ 4, 6 TẦNG NAN DẸT

MÃ HÀNG KTLĐ KHOANG TỦ SỐ TẦNG ĐVT

EV.445

EV.645

EV.460

EV.660

414*500*(1150-1450)

414*500*(1650-1950)

564*500*(1150-1450)

564*500*(1650-1950)

450

450

600

600

4 Tầng

6 Tầng

4 Tầng

6 Tầng

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

ĐƠN GIÁ

10.500.000

12.833.000

12.300.000

14.500.000
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KỆ GÓC LIÊN HOÀN NAN DẸT

26

KỆ GÓC LIÊN HOÀN NAN DẸT

MÃ HÀNG KTLĐ KHOANG TỦ KIỂU LẮP ĐVT

EV.90L

EV.90R

(864-964)*480*525

(864-964)*480*525

450

450

Mở trái

Mở phải

Bộ

Bộ

ĐƠN GIÁ

11.167.000

11.167.000

MỞ TRÁI

MỞ PHẢI
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MÂM XOAY GÓC

28 29

MÂM XOAY 180 NAN DẸT

MÃ HÀNG KTLĐ KHOANG TỦ ĐVT

EV.180.7

EV.180.8

610*680*710

710*780*710

700 cánh 350

800 cánh 400

Bộ

Bộ

ĐƠN GIÁ

3.083.000

3.333.000

MÃ HÀNG KTLĐ KHOANG TỦ ĐVT

EV.270.7

EV.270.8

610*680*710

710*780*710

700 cánh 350

800 cánh 400

Bộ

Bộ

ĐƠN GIÁ

3.383.000

3.500.000

MÃ HÀNG KTLĐ KHOANG TỦ ĐVT

EV.360.7

EV.360.8

610*680*710

710*780*710

700 cánh 350

800 cánh 400

Bộ

Bộ

ĐƠN GIÁ

3.500.000

3.667.000

MÂM XOAY 270 NAN DẸT

MÂM XOAY 360 NAN DẸT



THÙNG GẠO MẶT GƯƠNG

MÃ HÀNG KTLĐ KHOANG TỦ CHẤT LIỆU ĐVT

B30.1

B30.2

264*465*650

264*465*650

300

300

Bộ

Bộ

ĐƠN GIÁ

2.376.000

2.376.000

30 31

THÙNG GẠO MẶT GƯƠNG



THÙNG ĐỰNG RÁC

32 33

THÙNG ĐỰNG RÁC

MÃ HÀNG KTLĐ KHOANG TỦ CHẤT LIỆU ĐVT

E.30A

E.30G

265*500*500

265*500*500

300

300

Bộ

Bộ

ĐƠN GIÁ

2.700.000

3.000.000

A: Lắp âm tủ 
G: lắp gắn cánh



HỆ THỐNG XOONG NỒI - BÁT ĐĨA

HỆ THỐNG XOONG NỒI - BÁT ĐĨA
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KỆ XOONG NỒI NAN TRÒN SUS304

Model: Nan tròn (nan vuông), Chất liệu: SUS304 (inox mờ)

KỆ ĐỰNG XOONG NỒI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

EF32.60

EF32.70

EF32.75

EF32.80

EF32.90

600

700

750

800

900

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

W565*D465*H190

W665*D465*H190

W715*D465*H190

W765*D465*H190

W865*D465*H190

2.400.000

2.500.000

2.600.000

2.600.000

2.700.000

36

KỆ BÁT ĐĨA ĐA NĂNG NAN TRÒN SUS304

Model: Nan tròn (nan vuông), Chất liệu: SUS304 (inox mờ)

KỆ ĐỰNG BÁT ĐĨA ĐA NĂNG

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

EF32.61

EF32.71

EF32.76

EF32.81

EF32.91

600

700

750

800

900

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

W565*D465*H190

W665*D465*H190

W715*D465*H190

W765*D465*H190

W865*D465*H190

2.600.000

2.700.000

2.800.000

2.800.000

2.900.000
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Model: Nan dẹt, Chất liệu: SUS304 (inox mờ)

KỆ ĐỰNG XOONG NỒI

KỆ XOONG NỒI NAN DẸT SUS304

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

EF30.60

EF30.70

EF30.75

EF30.80

EF30.90

600

700

750

800

900

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

W565*D465*H190

W665*D465*H190

W715*D465*H190

W765*D465*H190

W865*D465*H190

3.100.000

3.250.000

3.400.000

3.400.000

3.600.000
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KỆ BÁT ĐĨA ĐA NĂNG NAN DẸT SUS304

Model: Nan dẹt, Chất liệu: SUS304 (inox mờ)

KỆ ĐỰNG BÁT ĐĨA ĐA NĂNG

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

EF31.60

EF31.70

EF31.75

EF31.80

EF31.90

600

700

750

800

900

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

W565*D465*H190

W665*D465*H190

W715*D465*H190

W765*D465*H190

W865*D465*H190

3.200.000

3.300.000

3.450.000

3.450.000

3.600.000
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HỆ THỐNG DAO THỚT - GIA VỊ

HỆ THỐNG DAO THỚT - GIA VỊ

KỆ ĐỰNG DAO THỚT NAN TRÒN SUS304

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

EF32.20

EF32.25

EF32.30

EF32.35

EF32.40

200

250

300

350

400

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

W165*D475*H4650

W215*D475*H4650

W265*D475*H4650

W315*D475*H4650

W365*D475*H4650

2.750.000

2.900.000

2.950.000

3.050.000

3.100.000

Model: Nan tròn, Chất liệu: SUS304 (inox mờ)

KỆ ĐỰNG DAO THỚT
T

W

M
in
5
0
0

3
75
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KỆ ĐỰNG GIA VỊ NAN TRÒN SUS304

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

EF32.21

EF32.26

EF32.31

EF32.36

EF32.41

200

250

300

350

400

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

W165*D475*H4650

W215*D475*H4650

W265*D475*H4650

W315*D475*H4650

W365*D475*H4650

2.750.000

2.900.000

2.950.000

3.050.000

3.100.000

Model: Nan tròn, Chất liệu: SUS304 (inox mờ)

KỆ ĐỰNG GIA VỊ

M
in500

375

T

W
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KỆ ĐỰNG DAO THỚT NAN VUÔNG SUS304

T

W

M
in
5
0
0

3
75

Model: Nan vuông, Chất liệu: SUS304 (inox mờ)

KỆ ĐỰNG DAO THỚT

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

EF32.20

EF32.25

EF32.30

EF32.35

EF32.40

200

250

300

350

400

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

W165*D475*H4650

W215*D475*H4650

W265*D475*H4650

W315*D475*H4650

W365*D475*H4650

2.750.000

2.900.000

2.950.000

3.050.000

3.100.000
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KỆ ĐỰNG GIA VỊ NAN VUÔNG SUS304

M
in500

375

T

W

Model: Nan vuông, Chất liệu: SUS304 (inox mờ)

KỆ ĐỰNG GIA VỊ

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

EF32.21

EF32.26

EF32.31

EF32.36

EF32.41

200

250

300

350

400

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

W165*D475*H4650

W215*D475*H4650

W265*D475*H4650

W315*D475*H4650

W365*D475*H4650

2.750.000

2.900.000

2.950.000

3.050.000

3.100.000
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KỆ ĐỰNG DAO THỚT NAN DẸT SUS304

Model: Nan dẹt, Chất liệu: SUS304 (inox mờ)

KỆ ĐỰNG DAO THỚT
T

W

M
in
5
0
0

3
75

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

EF31.20

EF31.25

EF31.30

EF31.35

EF31.40

200

250

300

350

400

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

W165*D475*H4650

W215*D475*H4650

W265*D475*H4650

W315*D475*H4650

W365*D475*H4650

2.800.000

3.000.000

3.100.000

3.200.000

3.400.000
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KỆ ĐỰNG GIA VỊ NAN DẸT SUS304

Model: Nan dẹt, Chất liệu: SUS304 (inox mờ)

KỆ ĐỰNG GIA VỊ

M
in500

375

T

W

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

EF31.21

EF31.26

EF31.31

EF31.36

EF31.41

200

250

300

350

400

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

W165*D475*H4650

W215*D475*H4650

W265*D475*H4650

W315*D475*H4650

W365*D475*H4650

2.800.000

3.000.000

3.100.000

3.200.000

3.400.000
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KỆ ĐỰNG CHẤT TẨY RỬA DẠNG NAN

Model: Nan sợi, Chất liệu: SUS304 (inox mờ)

KỆ ĐỰNG CHẤT TẨY RỬA

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

EF32.350 250 BộW198*D469*H427 3.300.000

300

300

Min 480

M
in

 480
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HỆ THỐNG TỦ ĐỒ KHÔ

HỆ THỐNG TỦ ĐỒ KHÔ

48

TỦ ĐỒ KHÔ 2 TẦNG DẠNG NAN

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

EF32.245

EF32.260

450

600

Bộ

Bộ

W414*D500*H(600-750)

W564*D500*H(600-750)

6.150.000

7.000.000

Model: Nan sợi, Chất liệu: SUS304 (inox mờ)

TỦ ĐỒ KHÔ 2 TẦNG DẠNG NAN
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MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

EF32.445

EF32.645

(4 tầng)

(6 tầng)

450

450

Bộ

Bộ

W414*D500*H(1150-1450)

W414*D500*H(1650-1950)

8.750.000

11.000.000

EF32.460

EF32.660

(4 tầng)

(6 tầng)

600

600

Bộ

Bộ

W564*D500*H(1150-1450)

W564*D500*H(1650-1950)

11.400.000

12.000.000

TỦ ĐỒ KHÔ 4. 6 TẦNG DẠNG NAN

Model: Nan dẹt, Chất liệu: SUS304 (inox mờ)

TỦ ĐỒ KHÔ 4, 6 TẦNG NAN DẸT INOX SUS304

50

HỆ THỐNG GIÁ GÓC THÔNG MINH

HỆ THỐNG GIÁ GÓC THÔNG MINH
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KỆ GÓC LIÊN HOÀN NAN DẸT INOX SUS304

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

EF31.90L

EF31-90R

Trái

Phải

450

450

Bộ

Bộ

W(864-964)*D480*H525

W(864-964)*D480*H525

10.550.000

10.550.000

Model: Nan dẹt, Chất liệu: SUS304 (inox mờ)

KỆ GÓC LIÊN HOÀN NAN DẸT

52

Model: Nan sợi, Chất liệu: SUS201 ( Inox bóng), SUS304 (inox mờ)

MÂM XOAY 180

MÂM XOAY 180

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

E31.180A

E31.180B

EF31.180A

EF31.180B

800

700

Bộ

Bộ

W780*D780*H750

W680*D680*H750

W780*D780*H750

W680*D680*H750

2.400.000

2.400.000

800

700

Bộ

Bộ

3.300.000

3.100.000

Min 800

400

M
in

 5
2

0

4
3

0
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MÂM XOAY 270

Model: Nan sợi, Chất liệu: SUS201 ( Inox bóng), SUS304 (inox mờ)

MÂM XOAY 270

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

E31.270A

E31.270B

EF31.270A

EF31.270B

800

700

Bộ

Bộ

W780*D780*H750

W680*D680*H750

W780*D780*H750

W680*D680*H750

2.550.000

2.500.000

800

700

Bộ

Bộ

3.500.000

3.400.000

Min 800

Min 520

M
in

 8
0

0 M
in

 5
2

0
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MÂM XOAY 360

Model: Nan sợi, Chất liệu: SUS201 ( Inox bóng), SUS304 (inox mờ)

MÂM XOAY 360

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

E31.360A

E31.360B

EF31.360A

EF31.360B

800

700

Bộ

Bộ

W780*D780*H750

W680*D680*H750

W780*D780*H750

W680*D680*H750

2.750.000

2.700.000

800

700

Bộ

Bộ

4.000.000

3.850.000

Min 800

M
in

 8
0

0

M
in

 5
3

0

Min 530
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HỆ THỐNG GIÁ BÁT TỦ TRÊN

HỆ THỐNG GIÁ BÁT TỦ TRÊN
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HỆ THỐNG GIÁ BÁT TỦ TRÊN

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

EU.60

EU.70

EU.80

EU.90

EU.100

600

700

800

900

1000

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

W565*D260*H650

W665*D260*H650

W765*D260*H650

W865*D260*H650

W965*D260*H650

850.000

950.000

1.100.000

1.200.000

1.300.000

Model: inox lá

GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH CHỮ V
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MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

E31.160

E31.170

E31.180

E31.190

600

700

Bộ

Bộ

W565*D260*H650

W665*D260*H650

W765*D260*H650

W865*D260*H650

2.090.000

2.310.000

800

900

Bộ

Bộ

2.330.000

2.450.000

GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH SUS201

Model: Nan sợi, khung nhôm Chất liệu: SUS201 (inox bóng)

GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH SUS201
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MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

EF31.160

EF31.170

EF31.180

EF31.190

600

700

Bộ

Bộ

W565*D260*H650

W665*D260*H650

W765*D260*H650

W865*D260*H650

2.430.000

2.545.000

800

900

Bộ

Bộ

2.655.000

2.765.000

GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH SUS304

Model: Nan sợi, khung nhôm Chất liệu: SUS304 (inox mờ)

GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH SUS304

59



GIÁ BÁT NÂNG HẠ SUS201

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

E31.260

E31.270

E31.280

E31.290

600

700

Bộ

Bộ

W565*D260*H650

W665*D260*H650

W765*D260*H650

W865*D260*H650

8.100.000

8.200.000

800

900

Bộ

Bộ

8.400.000

8.600.000

Model: Nan dẹt, Chất liệu: SUS201 (inox bóng)

GIÁ BÁT NÂNG HẠ SUS201
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GIÁ BÁT NÂNG HẠ SUS304

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

EF31.260

EF31.270

EF31.280

EF31.290

600

700

Bộ

Bộ

W565*D260*H650

W665*D260*H650

W765*D260*H650

W865*D260*H650

10.500.000

10.800.000

800

900

Bộ

Bộ

11.000.000

11.300.000

Model: Nan dẹt, Chất liệu: SUS304 (inox mờ)

GIÁ BÁT NÂNG HẠ SUS304
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GIÁ BÁT NÂNG HẠ SUS304

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

EFO.270

EFO.280

EFO.290

700 Bộ

Bộ

W665*D260*H650

W765*D260*H650

W865*D260*H650

11.500.000

11.750.000800

900 Bộ 12.000.000

Model: Nan Oval, Chất liệu: SUS304 (inox mờ)

GIÁ BÁT NÂNG HẠ SUS304
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GIÁ BÁT ĐỂ TRÊN CHẬU

GIÁ BÁT ĐỂ TRÊN CHẬU SUS304

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

KF.65

KF.85

Bộ

Bộ

W650*D320*H520

W850*D320*H520

2.500.000

2.800.000
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THÙNG ĐỰNG GẠO

HỆ THỐNG THÙNG ĐỰNG GẠO
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MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

K.300B (ĐEN)

K.300W (TRẮNG)

K.260B (ĐEN)

K.260W (TRẮNG)

300

300

Bộ

Bộ

W300*D465*H650

W300*D465*H650

W260*D465*H650

W260*D465*H650

2.600.000

2.600.000

260

260

Bộ

Bộ

2.600.000

2.600.000

THÙNG ĐỰNG GẠO MẶT GƯƠNG

Model: Mặt gương, nốt nhấn

THÙNG ĐỰNG GẠO
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MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

KE.300B (ĐEN)

KE.300W (TRẮNG)

300

300

Bộ

Bộ

W300*D465*H650

W300*D465*H650

2.800.000

2.800.000

THÙNG ĐỰNG GẠO ĐIỆN TỬ

Model: Mặt gương điện tử, nốt nhấn

THÙNG ĐỰNG GẠO
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THÙNG ĐỰNG GẠO ÂM TỦ

450

T

410

THÙNG GẠO ÂM TỦ

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

KD.20

KD.30

W165*D410*H450

W260*D410*H450

200

300

Bộ

Bộ

2.550.000

2.560.000

THÙNG GẠO GẮN CÁNH

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

K.16.25

K.16.30

W250*D410*H450

W300*D410*H450

250

300

Bộ

Bộ

2.200.000

2.400.000

THÙNG GẠO ÂM TỦ

67



HỆ THỐNG THÙNG ĐỰNG RÁC

HỆ THỐNG THÙNG ĐỰNG RÁC
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THÙNG RÁC 2 NGĂN

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

KD.30 ( âm tủ)

KD.30M ( gắn cánh)

300

300

Bộ

Bộ

W265*D450*H435

W265*D450*H435

2.200.000

2.200.000

THÙNG ĐỰNG RÁC 2 NGĂN
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THÙNG RÁC TRÒN

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC
mm

KHOANG TỦ
mm

ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

KD.8L (8 lít)

KD.14L (14 lít)

350

400

Bộ

Bộ

W300*D330*H400

W370*D330*H400

1.000.000

1.100.000

THÙNG ĐỰNG RÁC TRÒN
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